
Năm xây 
dựng

Năm hoàn 
thành

Tự nhiên
Rừng 
trồng

Tự nhiên
Rừng 
trồng

Tự nhiên
Rừng 
trồng

I

1.1
1.1.1.
1.1.2

1 Dự án thủy điện Nậm Mức 44,5 8 4,5 3,5
Xã Pú Xi, huyện 

Tuần Giáo
2009 2015

2 Dự án thủy điện Long Tạo 44,5 2,51 2,37 0,14
Xã Pú Xi, huyện 

Tuần Giáo
2015 2020

3 Dự án thủy điện Nậm Mu 2 10,2 11,01 11,01
Xã Mùn Chung, xã 
Mường Mùn, huyện 

Tuần Giáo
2015 2018

4 Dự án thủy điện Nậm Bay 7,5 1,04 1,04
Xã Nà Tòng, huyện 

Tuần Giáo
2009 2020

1.2

II
1.1 Trước Chỉ thị số 13/CT-TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

1.1.2 Các dự án thủy điện công suất lớn (=<50MW)

1 Dự án thủy điện Mùn Chung 2 9 12,35 12,35
Xã Mùn Chung, 
huyện Tuần Giáo

2017
Đang thực 

hiện

III
3.1

3.2

1 Dự án thủy điện Mùn Chung 5,5 6,03 2,6 3,43
Xã Mùn Chung, 
huyện Tuần Giáo

BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ RÀ SOÁT CÁC DỰ ÁN THỦY ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TUẦN GIÁO

Tổng

Dự án thủy điện chuyển mục đích sử dụng rừng đã xây dựng và vận hành

Diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng (ha)

Đặc dụng Phòng hộ Sản xuất Địa điểm (xã, 
huyện)

Thời gian

(Kèm theo Báo cáo số:           /BC-UBND ngày        tháng      năm 2020 của UBND huyện Tuần Giáo)

Các dự án thủy điện công suất lớn (>50MW)

Các dự án thủy điện công suất lớn (=<50MW)

Dự án chuyển mục đích sử dụng rừng đang xây dựng

Dự án thủy điện trong quy hoạch, triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021-2030

STT Tên dự án
Quy mô 

công suất 
(MW)

Trước Chỉ thị số 13/CT-TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
Các dự án thủy điện công suất lớn (>50MW)
Các dự án thủy điện công suất lớn (=<50MW)

Sau Chỉ thị số 13/CT-TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng



0,3

6,87 28,04


		2020-12-05T15:31:13+0700


		2020-12-05T15:31:38+0700


		huyentuangiao@dienbien.gov.vn
	2020-12-05T15:32:46+0700




